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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  (4 điểm) 
Câu 1. (0,5 điểm)  Phân số [image: image2.png]


 có thể đổi thành phân số thập phân nào dưới đây:

A. 3,4                        B. 0,75                             C. 0,3                           D. 0.4

Câu 2. (2 điểm)  
a) Trong số 48,726 chữ số hàng phần nghìn là:
A. 4  

B. 7  

C. 2  

D. 6

b) Hỗn số [image: image4.png]35
Too



  được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 2,35  

B. 2,305  
C. 2,53  

D. 23,5

c) Số thập phân lớn nhất trong các số: 4,05; 4,5; 4,055; 4,505 là:
A. 4,05  

B. 4,5  

C. 4,055  
D. 4,505

d) Làm tròn số 6,384 đến hàng phần trăm được:
A. 6,4  

B. 6,38  

C. 6,39  

D. 6,37


Câu 3. (0,5 điểm) Một người đi xe đạp trong 2 giờ 15 phút. Thời gian đó bằng bao nhiêu phút?
A. 125 phút  
B. 135 phút  
C. 145 phút  
D. 120 phút

Câu 4. (0,5 điểm) Tổng diện tích hai thửa ruộng là 2 ha 400 m², diện tích thửa thứ nhất lớn hơn thửa thứ hai 800 m². Diện tích thửa thứ hai là:
A. 11 200 m²  B. 10 400 m²  
C. 9 800 m²  
D. 12 000 m²

Câu 5. (0,5 điểm) Hình nào có diện tích nhỏ nhất:

	
A. Hình A
	
B. Hình B
	

C. Hình C


	
D. Hình D


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)                                                 
Bài 1:  (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
	a)42658 + 37489
	b) 902300 – 468925
	        c) 2[image: image6.png]


 x [image: image8.png]



	         d) 3[image: image10.png]
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Bài 2: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 8 m 5 cm = …………… m



b) 3450 g = …………… kg
c) 4 dm² 7 cm² = …………… cm²


d) 2 giờ 30 phút = …………… phút
Bài 3: (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 180 m. Chiều dài hơn chiều rộng 30 m. Người chủ vườn dùng một nửa diện tích mảnh vườn để trồng hoa. Biết mỗi 50 m² đất trồng hoa thu được 1 375 000 đồng tiền bán hoa mỗi vụ.

a) Tính diện tích đất trồng hoa.
b) Hỏi mỗi vụ, người chủ vườn thu được bao nhiêu tiền?

Bài giải

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 4: (1 điểm) 
a. Viết 5 số thập phân x biết: 2,02 < x < 2,03
.................................................................................................................................................. b. Tính bằng cách thuận tiện:  2,45 + 15,73 + 76, 55 + 5,27 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	I
	TRẮC NGHIỆM
	4

	1
	B
	0,5

	2
	Khoanh đúng mỗi đáp án đúng 0,5đ 

(a - D; b - A; c - D; d - B)
	2

	3
	B
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	B
	0,5

	II
	TỰ LUẬN
	6

	1
	Đặt tính và tính đúng kết quả mỗi phép tính 0,5đ
	2

	2
	Đổi đúng đơn vị đo mỗi câu 0,25đ
	1

	3
	- Trả lời và tính đúng chiều rộng mảnh vườn được 0,25đ
- Trả lời và tính đúng diện tích mảnh vườn được 0,25đ
- Trả lời và tính đúng  diện tích đất trồng hoa được 0,5đ 

- Trả lời và tính đúng  số tiền thu hoạch bán hoa được 0,75đ

- Đáp số đúng được 0,25đ
	2

	4
	Mỗi phần 0,5đ

a. 2,021; 2,022; 2,023; 2,024; 2,025,…  
b.  X = 100   
	1
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4 cm²�





5,2 cm²�





4 cm²� 30 mm²�











